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Bài viết tập trung vào các sáng kiến chính sách của Chính phủ Nhật Bản qua các thời kỳ 
nhằm gắn KH&CN với sản xuất công nghiệp cấp vùng. Các sáng kiến chính sách theo 
hướng này được thực hiện bằng cách tập trung tăng cường liên kết giữa các trường đại 
học khối kỹ thuật với doanh nghiệp sản xuất trong các hệ thống đổi mới sáng tạo vùng. Mô 
hình liên kết vùng kết nối chuỗi sản xuất hàng hóa dựa trên tri thức KH&CN mới, khắc 
phục khoảng cách kinh tế-xã hội ở những nơi công nghiệp tập trung so với những vùng 
chậm phát triển. Từ những nghiên cứu về Nhật Bản cho thấy có một số ý nghĩa và giá trị 
nhất định để Việt Nam có thể tham khảo. 
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1. Mở đầu

Trong thời đại toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, sản xuất dựa trên tri 
thức từ thực tế mang tính chất vùng, miền được xem như một tài sản có giá 
trị gia tăng cao. Với vị trí địa kinh tế riêng, vùng là khu vực chiến lược thực 
hiện các hoạt động đặc thù vượt lên trên phạm vi một khu vực hay một địa 
phương. Đặc thù riêng tạo cho vùng có năng lực sản xuất ra những hàng 
hóa độc đáo, giàu bản sắc, làm nên danh tiếng cả quốc gia. Trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế sâu và rộng, các hoạt động trong không gian vùng ngày 
càng trở nên sôi động. Điển hình là những hoạt động sản xuất kinh doanh 
sản phẩm hàng hóa mang đặc trưng vùng. Để phục vụ sản xuất và nâng cấp 
chất lượng sản phẩm hàng hóa, các hoạt động thương mại hóa thành quả từ 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp cấp vùng 
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cũng vượt lên nhanh hơn, thoát khỏi những rào cản khác biệt ở cấp địa 
phương. Do đó, hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp vùng dựa trên mối 
quan hệ KH&CN và sản xuất công nghiệp đã được một số nhà nghiên cứu 
trên thế giới đề cập hình thành một nhánh nghiên cứu, tiêu biểu như nhóm 
nghiên cứu Cooke, Braczyk, Heidenreich (Cooke, 2004).

Trong bài viết này, các tác giả đi sâu nghiên cứu các chính sách liên kết 
vùng thúc đẩy năng lực sản xuất công nghiệp bằng việc đưa nhanh các 
thành quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào sản xuất hàng hóa 
trong không gian vùng của Nhật Bản. Từ hoàn cảnh thực tiễn tại Việt Nam 
hiện nay, tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách cụ thể trong thời gian tới.

2. Những giai đoạn chính sách thúc đẩy liên kết vùng dựa trên quan hệ 
sản xuất công nghiệp gắn với khoa học công nghệ của Nhật Bản từ 
1945 đến nay

Chính sách khoa học, công nghệ và ĐMST cho phát triển sản xuất công 
nghiệp liên quan tới vùng, cũng như mối liên kết KH&CN với sản xuất 
công nghiệp cấp vùng của Nhật Bản có thể chia làm ba giai đoạn riêng biệt 
sau: 

Giai đoạn thứ nhất, Chiến lược “bắt kịp” từ sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ 2 đến năm 1980. Thời kỳ phục hồi sau chiến tranh, Nhật Bản tập trung 
vào sự phát triển của vùng vành đai Thái Bình Dương bao gồm bốn khu 
công nghiệp lớn Tokyo, Nagoya, Osaka và Fukuoka nằm trong Kế hoạch 
Tài thiết đất nước giai đoạn 1946-1949 với “Chính sách đầu tư tập trung 
vào các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt như khai thác than, công nghiệp 
thép, công nghiệp xi măng,…”, tiếp đến giai đoạn 1949-1955 với các chính 
sách chuyển đổi tư nhân hóa các cơ sở quân sự cũ; các kho vũ khí biển 
chuyển đổi thành các khu công nghiệp mới; bến cảng đóng tàu và nhà máy 
lọc dầu được khôi phục và mở cửa trở lại. Để đáp ứng nhu cầu KH&CN 
cho bốn khu công nghiệp này, Thành phố khoa học Tsukuba cách Thủ đô 
Tokyo 60 km về phía Bắc được Chính phủ Nhật Bản cho xây dựng vào năm 
1963. Thành phố khoa học này được thiết kế nhằm quy tụ và phân cấp các 
viện nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và công nghệ thuộc Chính phủ. Hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Thành phố tập trung 
vào những ý tưởng đột phá gắn trực tiếp với sản xuất hàng hóa tiêu dùng 
nội địa và ưu tiên các hướng xuất khẩu. Trong suốt những năm 1960, các 
ngành công nghiệp hóa chất tập trung nhiều ở các vùng ven biển dẫn đến 
tập trung công nghiệp quá mức trong bốn vùng công nghiệp nói trên. Kết 
quả là, những năm 1970 chứng kiến sự chênh lệch về mức thu nhập và tỷ lệ 
việc làm trong vùng ngày càng tăng, trong khi ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng xuất hiện. Ở giai đoạn cuối thời kỳ này, chính sách công nghiệp vùng 
của Chính phủ Nhật Bản, chủ yếu là do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 
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nghiệp thực hiện, trong đó nổi bật nhất là biện pháp thúc đẩy phát triển kinh 
tế-xã hội vùng thông qua việc di chuyển các nhà máy từ các đô thị lớn đến 
vùng không đô thị (Kitagawa, 2008).

Giai đoạn thứ hai, Chương trình “Technopolis” từ những năm 1980 đến 
năm 1995. Đến năm 1980, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nhấn 
mạnh sự cần thiết phải vượt ra ngoài Chiến lược “bắt kịp” để phát triển 
“khoa học cơ bản”. Cùng thời điểm đó, Chương trình Technopolis mới 
được thiết kế, “Luật thúc đẩy phát triển vùng dựa trên các cụm công nghiệp 
công nghệ cao” cũng mới được ban hành năm 1982. Chương trình 
Technopolis được triển khai vào năm 1983 nhằm thực hiện 2 mục tiêu quốc 
gia là hỗ trợ tăng trưởng công nghiệp quốc gia và phát triển kinh tế ở các 
vùng ngoại vi dựa trên nền tảng KH&CN hiện đại. Chính phủ đã chỉ định 
26 địa điểm là vùng đủ điều kiện tham gia thực hiện Chương trình 
Technopolois. Các trường đại học kỹ thuật cấp địa phương đóng góp các 
thành quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Quỹ 
Technopolis đầu tư trực tiếp cho nghiên cứu và phát triển cơ sở hạ tầng cho 
các địa điểm được lựa chọn (Masser, 1990). Mối liên kết được hình thành 
dựa trên các hoạt động KH&CN cụ thể giữa các trường đại học kỹ thuật và 
ngành sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, có sự tham gia tích cực của các 
viện nghiên cứu thuộc Nhà nước. Chính phủ đầu tư tập trung cải thiện cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật, tăng cường đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các vùng ưu 
tiên. Các cơ sở ươm tạo đã được hình thành và đi vào hoạt động ở hầu hết 
các vùng được lựa chọn. Các trường đại học quốc gia đã mở trung tâm 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên cơ sở hợp tác với các địa 
phương trong vùng. Chính phủ hỗ trợ tích cực mọi nỗ lực kết hợp giữa các 
doanh nghiệp và trường đại học kỹ thuật thuộc địa phương trong vùng. Một 
số trường đại học công nghệ mới được hình thành liên quan trực tiếp đến 
Chương trình Technopolis, một số trong đó đã có những đóng góp đáng kể 
cho sự ĐMST vùng như Đại học Công nghệ Nagaoka (Masser, 1990). 

Giai đoạn đẩy mạnh liên kết dựa trên các hoạt động KH&CN và ĐMST cấp 
vùng từ năm 1995 đến nay. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp thiết 
lập một cấu trúc với 9 Văn phòng kinh tế vùng, giám sát các chính sách 
kinh tế và công nghiệp ở cấp độ vùng trên toàn quốc. Chín (09) Văn phòng 
này phát triển các kế hoạch, trở thành các nút để phối hợp mạng lưới tạo 
liên kết vùng và liên kết vùng - vùng. Mạng lưới này có thể được coi là 
chính sách “vùng hóa”. Căn bản của mối liên kết vùng đều lấy các hoạt 
động khoa học, công nghệ và ĐMST chung làm gốc. Năm 2000, Luật Tự 
chủ địa phương được ban hành theo đó trách nhiệm được trao nhiều hơn 
cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, có một loạt các chính sách khoa 
học, công nghệ và ĐMST cấp vùng được tăng cường, tùy thuộc vào năng 
lực chính quyền từng địa phương và từng vùng. Sự ra đời những cơ sở pháp 
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lý tạo nền tảng KH&CN vùng phát triển là một bước đi quan trọng trong 
chính sách phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST của Nhật Bản. Thành 
quả lớn nhất của chính sách này là các vùng tụt hậu được hỗ trợ bằng cách 
thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tạo nhiều việc làm, tạo đà cho 
mô hình tăng trưởng quốc gia đồng đều. 

Tóm lại, xây dựng mạng lưới liên kết vùng dựa trên mối quan hệ KH&CN 
và sản xuất công nghiệp là một cách làm đột phá của Nhật Bản. Chính sách 
đầu tư phát triển KH&CN theo hướng ứng dụng trực tiếp cho phát triển sản 
xuất và tăng trưởng kinh tế vùng đã thúc đẩy năng lực nội sinh và sự phục 
hồi vị thế quốc gia khu vực Đông Bắc Á. 

3. Những chính sách liên kết vùng thúc đẩy hoạt động khoa học, công 
nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp của Nhật Bản 

Các hoạt động liên kết vùng của Nhật Bản hầu hết dựa trên mối quan hệ 
KH&CN và sản xuất kinh doanh với vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức 
thực hiện của nhà nước. Để thấy được vai trò đó của Nhà nước, một số 
chính sách và cách làm hàm chứa nội dung liên kết vùng được trình bày 
dưới đây.

Tạo lập tiền đề pháp lý - chính sách cho liên kết vùng 

Từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đến nay, Chính phủ Nhật Bản thường 
chủ động đề ra những chính sách mới thúc đẩy phát triển quốc gia mỗi khi 
gặp phải những khó khăn, trở ngại. Trong đó, các khung khổ pháp lý -
chính sách nói chung, đặc biệt hệ thống chiến lược, chính sách về khoa học, 
công nghệ và ĐMST luôn được đề cao, thực hiện trước một bước tạo đà 
nâng cấp sản xuất công nghiệp phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho phát 
triển kinh tế-xã hội, cụ thể như: Luật Cơ bản về KH&CN năm 1995; Luật 
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ trường đại học cho công nghiệp (Luật 
TLO) năm 1997; Luật Technopolis năm 1998; Luật Tạo điều kiện cho sáng 
tạo kinh doanh mới năm 1999;… Năm 2001, thành lập Hội đồng Chính 
sách KH&CN thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản. Từ năm 1996 đến nay, 
Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng 5 bản “Kế hoạch cơ bản về KH&CN” 
quốc gia, cụ thể lần thứ nhất (1996-2000); lần thứ 2 (2001-2005); lần thứ 3 
(2006-2010); lần thứ 4 (2011-2015); lần thứ 5 (2016-2020). Trong đó, Nhật 
Bản hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong nền kinh tế 
tri thức toàn cầu bằng cách khai thác năng lực ĐMST cấp vùng. Đồng thời, 
Chính phủ thiết lập, hỗ trợ tích cực các mối quan hệ giữa trường đại học kỹ 
thuật với sản xuất công nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ trong phạm vi địa phương và vùng. Số lượng các chính 
sách ĐMST trong khuôn khổ vùng ngày càng tăng. Cụ thể, thông qua việc 
thực hiện các chiến lược, chính sách cụm cấp vùng được trình bày ở phần 
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tiếp theo đây, các mô hình quan hệ liên ngành, xuyên ngành giữa các doanh 
nghiệp cũng được chú trọng tập trung ở cấp địa phương và cấp vùng. Sự 
phát triển mạnh hệ thống ĐMST dựa trên mô hình liên kết ba nhà (triple 
helix) gần đây của các chính sách liên kết vùng về ĐMST được gọi là hệ 
thống ĐMST vùng (RIS). Đến nay hệ thống ĐMST này được củng cố mạnh 
hơn nhằm chủ động ứng phó với sự phát triển của kiến thức toàn cầu hóa 
nền kinh tế dựa trên các ứng dụng của công nghệ số và mục tiêu quốc gia 
phát triển mô hình Xã hội Nhật Bản 5.0. 

3.1. Chính sách liên kết vùng thông qua hai chương trình phát triển cụm 

Khắc phục những hạn chế thời kỳ trước những năm 2000 do chính sách tập 
trung chủ yếu vào duy trì mạng lưới doanh nghiệp nhỏ và vừa phân tán, 
hiệu quả thấp dần, Chính phủ Nhật Bản đưa ra Chương trình “Cụm công 
nghiệp” do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp chủ trì và Chương 
trình “Cụm tri thức” do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và 
Công nghệ chủ trì. Cả hai chương trình về cụm này đều nhấn mạnh việc 
tăng cường mối liên kết theo khu vực lấy mối liên kết giữa các trường đại 
học kỹ thuật và khối doanh nghiệp sản xuất trong phạm vi vùng làm nền 
tảng. Chính sách cụ thể thực hiện dựa trên mối liên kết, liên doanh trong 
việc sản xuất sản phẩm hàng hóa địa phương thuộc vùng quy hoạch từ các 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các trường đại học 
khối kỹ thuật. Đến nay, chính sách cụm tại Nhật Bản đã phát triển 19 dự án 
cụm công nghiệp, 13 dự án cụm tri thức đồng thời xuất hiện mô hình cụm 
vùng tích hợp “công nghiệp - tri thức” và xuất hiện của “hệ thống ĐMST
vùng” trên nền công nghiệp sản xuất hàng hóa đặc trưng vùng (Kodama, 
2008). Theo chương trình này, chính sách cụ thể là khuyến khích tạo ra một 
mạng lưới liên kết mới giữa khu vực tư nhân, khu vực học thuật và khu vực 
công, cụ thể hơn là Nhà nước hỗ trợ các nhà khoa học, các doanh nghiệp 
thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai sản xuất tại các địa 
phương trong vùng, đồng thời, Nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện hình thành 
các doanh nghiệp khoa học thông qua đầu tư mạo hiểm. Các sáng kiến 
chính sách tập trung vào các mối liên kết thông qua trao đổi công nghệ và 
kiến thức giữa các doanh nghiệp và khối nghiên cứu chủ yếu từ các trường 
đại học kỹ thuật. Như vậy, hai sáng kiến cụm nêu trên của Nhật Bản kể từ 
năm 2001 đã áp dụng có chọn lọc mô hình cụm của Porter, tập trung vào 
các khía cạnh công nghệ của sự tích tụ công nghiệp. Một số ngành công 
nghiệp mục tiêu được tập trung bao gồm: công nghệ sinh học, công nghệ 
thông tin và truyền thông, điện tử, sản xuất tiên tiến, năng lượng mới, sinh 
thái và tái chế (Kodama, 2008).

Với 09 Văn phòng kinh tế vùng do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 
nghiệp triển khai, Chương trình cụm công nghiệp hỗ trợ khôi phục các nền 
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kinh tế trong vùng và tăng cường tích lũy công nghiệp thông qua việc thúc 
đẩy mạng lưới liên kết giữa các viện nghiên cứu công nghiệp, đại học kỹ 
thuật và Nhà nước. Kết quả là các Hiệp hội nghiên cứu và triển khai cấp 
vùng được hình thành với nhiệm vụ hỗ trợ tạo ra các doanh nghiệp mới và 
ngành công nghiệp mới. Mục tiêu lớn nhất là thúc đẩy việc tạo ra sản phẩm 
mới, mô hình kinh doanh mới kết hợp với các thế mạnh công nghiệp hiện 
có của vùng. 

Chương trình Cụm tri thức do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học 
và Công nghệ hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST ở các vùng, 
nhằm mục đích xây dựng “hệ thống đổi mới công nghệ vùng” dựa trên sự 
hợp tác ba bên công nghiệp - trường đại học - chính phủ bằng cách hình 
thành mạng lưới trung tâm xuất sắc (COEs) ở các vùng. Chương trình này 
tiếp cận theo cách từ dưới lên, với các kế hoạch hành động do chính quyền 
địa phương đề xuất thay vì được áp đặt từ phía trên bởi chính quyền trung 
ương. Một số ví dụ về cụm như: Cụm sinh học Sapporo, Cụm y tế dự phòng 
Sendai, Cụm vùng Nagano về thiết bị thông minh và vật liệu nano, Cụm 
thiết bị quang học Hamamatsu, Cụm công nghệ sản xuất vùng Tokai, Cụm 
sáng tạo sức khỏe Hokuriku, Cụm công nghệ môi trường,…

3.2. Chính sách liên kết đại học kỹ thuật - công nghiệp cấp vùng

Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, Chính phủ Nhật Bản đưa ra 
“Luật xúc tiến thu hút các ngành công nghiệp mới và tạo những vùng công 
nghiệp động lực” năm 2007. Chính sách cụ thể là thu hút các nhà đầu tư 
Nhật Bản trở lại đầu tư trong nước, tập trung đầu tư sản xuất dựa trên công 
nghệ cao, đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Nhật Bản nỗ lực 
cải cách thể chế quốc gia, trong đó có nội dung liên quan đến các liên kết 
giữa các trường đại học và công nghiệp hướng vào cả năng lực ĐMST của 
địa phương và quốc gia. Chính phủ tích cực hỗ trợ việc tạo ra doanh nghiệp 
spin-off mới (doanh nghiệp được tạo ra bởi thành quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ) từ các trường đại học với cơ chế ưu tiên đặc thù 
không theo các quy định hiện hành và bằng cách trợ cấp mạnh mẽ cho các 
hoạt động nghiên cứu và triển khai. Vấn đề đặt ra về tính bền vững của các 
công ty spin-off này và tác động lâu dài của các hoạt động này đối với nền 
kinh tế vùng và kinh tế địa phương chưa được làm rõ. Về hình thức, Nhật 
Bản đã lấy mô hình Hoa Kỳ, với sự nhấn mạnh vào việc cấp phép và khởi 
nghiệp từ các trường đại học. Trong bối cảnh vùng và địa phương của Nhật 
Bản, các cơ quan nhà nước hỗ trợ những hoạt động liên kết chính thức 
thông qua ký kết hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp, chủ yếu 
trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao ứng dụng. Nhà nước khuyến khích các liên kết này bằng cách thiết lập 
Tổ chức xúc tiến chuyển giao công nghệ (TLO) ở trong các trường đại học 
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kỹ thuật. Ví dụ như TLO Tohoku TechnoArch thuộc Đại học vùng Tohoku 
và TLO Kansai vùng Kansai xúc tiến chuyển giao công nghệ từ các trường 
Đại học Kyoto, Khoa học dược phẩm thuộc Đại học Kyoto, Đại học 
Ritsumeikan, Đại học Wakayama,…

3.3. Chính sách thiết lập các viện công nghệ công nghiệp cấp vùng

Không chỉ có chính sách đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng công nghiệp 
như đường bộ, đường sắt, cảng, khu công nghiệp, hệ thống cấp nước,…
như ở giai đoạn đầu tiên (1946-1980), Nhật Bản cũng đã chú ý đến vai trò 
của KH&CN, coi đó là giải pháp để thúc đẩy hoạt động kinh tế-xã hội cấp 
vùng ở giai đoạn hai và giai đoạn ba như đã nêu trên. Cụ thể hơn là chính 
sách phát triển các viện nghiên cứu công lập ở cấp vùng hoặc mỗi tỉnh. Đây 
là kết quả của chính sách hỗ trợ từ trên xuống “top-down” từ phía cơ quan 
trung ương, kết hợp với chính sách từ dưới lên “bottom-up” trong quá trình 
triển khai thực hiện. Chính phủ Nhật Bản khuyến khích hình thành các viện 
nghiên cứu và trung tâm công nghệ công nghiệp, tất cả đều nhằm mục đích 
tiến hành nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất công nghiệp. Các trung tâm 
nghiên cứu công nghiệp theo mô hình thu nhỏ của Viện Khoa học và Công 
nghệ tiên tiến quốc gia thực hiện chức năng bổ sung cho chức năng nghiên 
cứu đại học, và gần gũi hơn với nhu cầu của các doanh nghiệp địa phương 
thuộc vùng. Sự hợp tác, liên kết giữa các trường đại học và các viện nghiên 
cứu công lập được Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao. Ví dụ tiêu biểu như 
Tổ chức KH&CN dược của vùng Kinki, Viện Công nghệ bán dẫn vùng 
Kyushu thành công trong việc gắn kết với doanh nghiệp công nghệ cao và 
tăng cường liên kết với trường đại học khối kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Nhật Bản tạo ra văn hóa di động nhân lực KH&CN cởi mở 
giữa các ngành, các tổ chức kinh doanh, các viện nghiên cứu và trường đại 
học. Chính văn hóa di động này đã thúc đẩy mối liên kết giữa các nghiên 
cứu cơ bản, giáo dục và nhu cầu công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thuộc vùng.

3.4. Những thành công, hạn chế của chính sách liên kết vùng trong các 
hoạt động khoa học công nghệ

Những điển hình thành công: Từ chính sách liên kết vùng lấy KH&CN làm 
nền tảng phát triển ở Nhật Bản, có một số trường hợp thành công tiêu biểu 
nhất đáng chú ý như:

Như đã nêu, mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp tiêu biểu 
nhất là Đại học Công nghệ Nagaoka. Trong mô hình này trường đại học 
đóng vai trò chủ động tham gia các hoạt động ĐMST với các doanh nghiệp 
thuộc vùng nằm trong Kế hoạch “Hiranuma” năm 2001 của Nhật Bản với 
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mục tiêu là tăng số lượng doanh nghiệp sinh ra từ các trường đại học kỹ 
thuật giúp tăng cường phát triển các vùng kinh tế.

Trung tâm Kỹ thuật Kitakyushu ở vùng Fukuoka đã trở nên nổi tiếng với 
các hoạt động kinh doanh kết hợp các trường đại học, khối tư nhân và chính 
quyền địa phương cũng như tạo mạng lưới với các công ty và công viên 
khoa học (Kodo, 2006). Trong những năm gần đây, vùng Fukuoka đã mở 
rộng thêm nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu triển khai và phát triển 
nguồn nhân lực với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức 
trung gian không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở các vùng khác ở Đông Á như 
Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore. Chương trình 
này được gọi là Dự án Silicon Seabelt Fukuoka (Kitagawa, 2008).

Vùng Hamamatsu được xem là mô hình kiểu mẫu về một hệ thống ĐMST
vùng thành công, đã thích nghi với cơ cấu kinh tế linh hoạt và có thể xây 
dựng cơ chế hỗ trợ cho ĐMST cấp vùng khai tác tốt các chương trình khác 
nhau của Chính phủ như Technopolis, Cụm tri thức, Cụm công nghiệp,... 
Mặt khác, các tập đoàn công nghiệp lớn như Yamaha, Honda và Suzuki có 
trụ sở chính tại vùng này, các công ty công nghệ cao mới trong lĩnh vực 
điện - điện tử cũng phát triển tại vùng này (Hatakenaka, 2004). Sự tăng 
trưởng kinh tế của vùng Hamamatsu được đặc trưng bởi sự phát triển năng 
lực nội sinh của nó, hơn là thông qua việc thu hút các công ty lớn bên ngoài 
vào đầu tư.

Một số hạn chế cơ bản: Các chính sách thúc đẩy liên kết vùng dựa trên mối 
quan hệ KH&CN với sản xuất công nghiệp của Nhật Bản cũng gặp phải 
nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai. Một số hạn chế cơ bản 
như sau:

Đầu tiên, số lượng các doanh nghiệp cấp vùng và địa phương được khuyến 
khích tương tác với nghiên cứu thuộc trường đại học kỹ thuật không nhiều 
và những nỗ lực hợp tác không mang lại hiệu quả như mong muốn. 

Thứ hai, hầu hết các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản có xu hướng tự tiến 
hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nội bộ doanh 
nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp lớn này chủ động hợp tác với các 
trường đại học ở nước ngoài hơn là với các trường đại học khối kỹ thuật 
cấp vùng và địa phương ở Nhật Bản. 

Thứ ba, chuyển giao công nghệ cho các địa phương trong vùng đã được các 
viện nghiên cứu thuộc nhà nước chủ động hỗ trợ. Những vùng do hạn chế 
về nguồn lực thiếu chủ động tham gia sâu vào nghiên cứu sáng tạo công 
nghệ mới và triển khai ứng dụng vào sản xuất chậm. 

Thứ tư, các hiệu ứng spin-off của công nghệ mới đối với nền kinh tế địa 
phương trong vùng bị hạn chế. Việc thực hiện chính sách phát triển vùng 
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dựa trên khuôn khổ Chương trình Technopolis để lại nhiều bất cập trong cơ 
cấu công nghiệp của Nhật Bản, sáng kiến chính sách này không thích nghi 
tốt với nhu cầu thay đổi của xã hội trong suốt 15 năm tồn tại.

Thứ năm, các hoạt động nghiên cứu triển khai ứng dụng tập trung chủ yếu ở 
các trường đại học cấp quốc gia như Đại học Tokyo, Osaka, Kyoto,… Các 
trường đại học này hoạt động như một hệ thống giáo dục đại học khép kín, 
không khuyến khích chuyển giao công nghệ từ các trường đại học cho các 
vùng hay cấp địa phương. Nhiều công viên KH&CN được tạo ra, nhưng 
liên kết với nghiên cứu đại học yếu và hỗ trợ cơ chế chuyển giao tri thức 
cho nền kinh tế vùng hoặc tạo ra các công ty liên doanh từ nghiên cứu đại 
học cũng hạn chế. Sự thiếu hợp tác giữa các trường đại học và khối doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp là do cơ chế phối hợp giữa các trường đại học, 
công nghiệp chưa đủ mạnh.

4. Đôi nét thực trạng nền tảng cho liên kết vùng và một số hướng tiếp 
cận chính sách của Việt Nam 

Dưới đây là những phác họa chung của Việt Nam với cái nhìn tổng quan về 
tiềm năng liên kết vùng khi dựa vào trụ cột “ứng dụng công nghệ vào sản 
xuất công nghiệp” như Nhật Bản và đưa ra một số hướng tiếp cận chính 
sách.

4.1. Đôi nét thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ và ứng dụng 
công nghệ vào sản xuất công nghiệp của nước ta cho liên kết vùng (xem 
xét trong giai đoạn 2010-2015)

Theo Tổng cục thống kê đã tổng hợp báo cáo từ 50/63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, từ 2010 đến đầu năm 2015 số lượng các dự án chuyển 
giao công nghệ và thiết bị là 115 (trong đó 70 dự án chuyển giao công nghệ 
từ doanh nghiệp; 45 dự án chuyển giao từ các tổ chức KH&CN, trường đại 
học, viện nghiên cứu). Tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp sản xuất các sản 
phẩm công nghệ thấp và trung bình năm 2012 chiếm trong tổng số doanh 
nghiệp lên tới 88%, chỉ có 12% số doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm 
công nghệ cao. Tỷ trọng công nghệ cao chiếm trong tổng giá trị sản xuất 
công nghiệp theo giá hiện hành đã tăng từ 12,7% năm 2011 lên 17,22% 
năm 2012 và 18,37% năm 2013, thấp hơn nhiều so với mục tiêu kế hoạch 
đề ra là đạt 30% vào năm 2015. Đồng thời, cũng thấp hơn mức đã đạt được 
của nhiều nước trong khu vực, tỷ lệ này Thái Lan là 31%, Malaysia là 51%, 
Singapore là 73%. Tỷ lệ đổi mới công nghệ trong kế hoạch 5 năm 2011-
2015 đặt ra là tăng bình quân mỗi năm là 13%, nhưng chỉ tăng 
10,68%/năm, cũng không đạt mục tiêu kế hoạch (Tổng cục thống kê, 2016). 
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Mức độ sẵn sàng về công nghệ mới, sẵn sàng áp dụng công nghệ và khả 
năng tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp. Theo xếp hạng năm 2014 của 
Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 102 thế 
giới, trong đó mức độ ứng dụng công nghệ là rất thấp. Gần đây, mức độ sẵn 
sàng trong áp dụng công nghệ mới của Việt Nam giảm mạnh. Theo đánh 
giá của Diễn đàn kinh tế thế giới, trong giai đoạn 2008-2014, mức độ sẵn 
sàng trong áp dụng công nghệ mới của Việt Nam đã giảm từ vị trí 71/134 
trong năm 2008 xuống vị trí thứ 134/148 năm 2014, thấp hơn nhiều so với 
Malaysia vị trí 37, Philippines 47, Thái Lan 75 và Campuchia 82. Theo Báo 
cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016, Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có 
chỉ số ứng dụng công nghệ mới thấp nhất. Khả năng tiếp nhận công nghệ 
của doanh nghiệp Việt Nam còn “xuống dốc” nhanh hơn tụt 81 bậc, từ xếp 
hạng 54 năm 2009 xuống 135 trong năm 2014, thấp hơn nhiều so với Thái 
Lan ở vị trí 50 và Campuchia 82 (Diễn đàn kinh tế thế giới, 2017)

Về hợp tác phát triển công nghệ giữa doanh nghiệp và các trường đại học, 
Việt Nam xếp hạng 87 năm 2014, tụt 17 bậc sau 5 năm. Trong khi, 
Malaysia xếp thứ 16, Indonesia thứ 30, Thái Lan 51, Philippines 69. Theo 
Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016, hoạt động ĐMST của Việt Nam 
là thấp nhất trong 10 quốc gia được xem xét ở khu vực Đông Á, thấp hơn 
đáng kể so với Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan.

Qua những chỉ số vừa nêu cho thấy hoạt động KH&CN, khả năng ứng dụng 
công nghệ vào sản xuất công nghiệp và năng lực ĐMST của nước ta đang 
trầm lắng, hiệu quả thấp. Như kinh nghiệm Nhật Bản, chính sách liên kết 
vùng dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với 
các chủ thể chính tham gia gồm: doanh nghiệp, trường đại học và cơ quan 
nhà nước. Ở Việt Nam, các chủ thể này có mối liên kết còn nhiều hạn chế, 
các chính sách liên kết cấp quốc gia, cấp vùng cần có thêm những nghiên 
cứu tổng kết, đánh giá cụ thể hơn. Do đó, cần có thêm nhiều nghiên cứu 
xây dựng chính sách, giải pháp đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng trong 
lĩnh vực KH&CN “then chốt” này trước điều kiện hội nhập và bối cảnh 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang được các quốc gia trên thế 
giới xúc tiến mạnh mẽ.

4.2. Khuyến nghị chính sách thúc đẩy liên kết vùng dựa trên khoa học 
công nghệ gắn với sản xuất công nghiệp ở Việt Nam

Từ cách làm của Nhật Bản và để tháo gỡ, khắc phục những hạn chế trong 
việc liên kết KH&CN gắn với sản xuất công nghiệp ở Việt Nam hiện nay, 
các tác giả bài viết này đưa ra một số gợi ý chính sách trong thời gian tới 
nên tập trung như sau: 
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Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp, bao gồm: Xây dựng một môi 
trường pháp lý - chính sách cho liên kết vùng theo hướng nâng cao lợi thế 
cạnh tranh cấp vùng; Tăng cường sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu 
khoa học, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cấp vùng vào các chuỗi 
giá trị trong vùng; Tăng cường năng lực khoa học, công nghệ và ĐMST của 
khu vực kinh tế nhà nước ở những địa điểm quy hoạch vùng, đặc biệt quy 
hoạch vùng kinh tế trọng điểm quốc gia; Thu hút sự tham gia của khu vực 
kinh tế tư nhân vào những lĩnh vực tư nhân có thế mạnh, đặc biệt là những 
lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao, vào những sản phẩm đặc trưng 
vùng; Tăng cường hiệu quả thực thi các chính sách quốc gia về KH&CN ở 
cấp vùng. 

Thứ hai, xây dựng cơ chế tài chính khuyến khích các hoạt động KH&CN, 
ĐMST bằng cách khuyến kích doanh nghiệp địa phương trong vùng đầu tư 
vào nghiên cứu khoa học và phát triển công nghiệp phục vụ cho chính 
doanh nghiệp gắn với sản phẩm chủ lực vùng thông qua chính sách miễn 
thuế, hay quỹ R&D trong doanh nghiệp. Khuyến khích hơn nữa ứng dụng 
công nghệ vào sản xuất hàng hóa thế mạnh của vùng, tiến tới đổi mới công 
nghệ trong doanh nghiệp thông qua các chính sách miễn thuế và ưu tiên. 

Thứ ba, xây dựng chính sách khuyến khích nguồn nhân lực cấp vùng trong 
mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động ĐMST theo đặc trưng vùng. 
Thiết lập và tăng cường chất lượng các tổ chức nghiên cứu cấp vùng, tập 
trung phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao theo vùng kinh tế trọng điểm 
và trong các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Thứ tư, xây dựng chính sách hợp tác tạo dựng “hệ thống ĐMST vùng”. 
Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học 
khối kỹ thuật trong các vùng kinh tế đã được quy hoạch; hướng các hoạt 
động nghiên cứu của các trường đại học và các viện nghiên cứu đến nhu 
cầu của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có chính sách 
khuyến khích sự liên kết giữa các nhà sản xuất trong nước và các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường sự lan tỏa công nghệ 
tiên tiến vào sản xuất trong các doanh nghiệp trong nước.

Thứ năm, tăng cường năng lực thực thi bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ, 
đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa 
phương trong vùng phát triển, chủ động tham gia các hoạt động trong chuỗi 
sản xuất, chuỗi giá trị cấp vùng. 

5. Thay lời kết 

Chính sách liên kết vùng gắn KH&CN với sản xuất công nghiệp của Nhật 
Bản đã trải qua các giai đoạn phát triển tương đối dài hạn. Các chính sách 
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cụ thể được Chính phủ Nhật Bản kiên trì theo đuổi và không ngừng đầu tư, 
hỗ trợ tích cực tạo thế và lực mạnh mẽ cho công nghiệp sản xuất và 
KH&CN cùng phát triển. Đối với Việt Nam, cần có thêm những nghiên cứu 
tiềm năng, lợi thế với những đánh giá cụ thể về vùng và các hoạt động liên 
kết vùng trên phạm vi quốc gia, từ đó, đề xuất những chính sách cụ thể, đầy 
đủ hơn. Những chính sách liên kết đặc thù phù hợp với đặc trưng từng vùng
cũng sẽ được tập trung nghiên cứu. Đây là hướng triển khai mà nhóm 
nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới./.
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